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   THÔNG SỐ VAN LẮP TRONG TƯỜNG VAN LẮP TRÊN TƯỜNG 

HÌNH ẢNH VAN 

  

KÍCH THƯỚC 

WxH (mm) 
   200 x 200 → 4000 x 4000  mm   200 x 200 → 1200 x 1200  mm 

VẬT LIỆU 

- Khung, cánh 

van 

- Trục vít 

- Đệm làm kín 

 

- SUS 316, SUS 304, thép SS400  

- SUS 316, SUS 304, thép SS400  

- Cao su EPDM 

 

- SUS 316, SUS 304, thép SS400 

- SUS 316, SUS 304, thép SS400 

- Cao su EPDM 

TRỤC VÍT 
- Trục đơn 

- Trục đôi (2000x2000 mm trở lên)  
- Trục đơn  

MẶT LÀM KÍN 
- Van 4 mặt kín 

- Van 3 mặt kín 
- Van 4 mặt kín 

VẬN HÀNH 

- Điều khiển điện 

- Máy nâng hạ vận hành tay 

- Vận hành trực tiếp bằng tay quay 

- Điều khiển điện 

- Máy nâng hạ vận hành tay 

- Vận hành trực tiếp bằng tay 

quay 

TIÊU CHUẨN 
- TCVN 8298:2009 

- DIN 19569-4 

- TCVN 8298:2009 

- DIN 19569-4 

PHÂN LOẠI VAN CỬA PHAI  
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STT CHI TIẾT VẬT LIỆU 

1 Khung van Inox, thép 

2 Cánh van Inox, thép 

3 Thanh dẫn hướng Nhựa POM 

4 Nẹp gioăng cao su  EPDM 

5 Gioăng cao su  Inox, thép 

6 Khung đứng Inox, thép 

7 Trục vít Inox, thép 

8 Bạc ren Đồng 

9 Thanh ngang Inox, thép 

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI LẮP TRÊN TƯỜNG 

CẤU TẠO VAN CỬA PHAI LẮP TRÊN TƯỜNG 

HÌNH VẼ 3D VAN CỬA PHAI LẮP TRÊN TƯỜNG 



Chi tiết C 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

- Van đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 8298:2009 ; DIN 19569-4 

- Kích thước van được chúng tôi thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của Quý khách 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

stt 
KÍCH THƯỚC VAN 

WxH (mm) 

VẬT LIỆU 
VẬN HÀNH KHUNG, CÁNH 

VAN, NÊM 
ĐỆM LÀM KÍN 

1 
200 x 200 

 
↓ 
 

1200 x 1200 

SUS 316 EPDM 
- Bằng điện 

2 SUS 304 EPDM 

3 SS400 mạ kẽm EPDM - Máy nâng hạ  

- Tay quay 
4 SS400 sơn epoxy EPDM 

KÍCH THƯỚC WxH: 200 x 200 → 1200 x 1200 (mm) 

penstock.vn 

Chi tiết A 

Chi tiết B 

VAN CỬA PHAI LẮP TRÊN TƯỜNG 
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 STT  CHI TIẾT  VẬT LIỆU

 1  Khung van  Inox, thép

 2  Cánh van  Inox, thép

 3  Gioăng cao su EPDM 

 4  Nẹp gioăng cao su  Inox, thép

 5  Trục vít  Inox, thép

 6  Bạc ren  Đồng

 7  Thanh ngang  Inox, thép

 8  Đệm, ổ bi  Inox, thép

 9  Tay quay  Inox, thép

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 

CẤU TẠO VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 

HÌNH VẼ 3D VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

- Van đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 8298:2009 ; DIN 19569-4 

- Kích thước van được chúng tôi thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của Quý khách 

 

 

 

  

 

 

 

  

STT 
KÍCH THƯỚC VAN 

WxH (mm) 

VẬT LIỆU 
VẬN HÀNH 

KHUNG, CÁNH VAN, NÊM ĐỆM LÀM KÍN 

 1
200 x 200 

 
↓ 
 

1200 x 1200 

SUS 316 EPDM 
- Động cơ điện 

 2 SUS 304 EPDM 

 3 SS400 mạ kẽm EPDM - Tay quay  

- Máy nâng hạ tay  4 SS400 sơn epoxy EPDM 

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 

KÍCH THƯỚC WxH: 200 x 200 → 1200 x 1200 (mm) 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

Chi tiết A 

Chi tiết B 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

- Van đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 8298:2009 ; DIN 19569-4 

- Kích thước van được chúng tôi thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của Quý khách 

 

 

 

  

 

 

 

  

STT 

KÍCH THƯỚC 

VAN 

WxH (mm) 

VẬT LIỆU 
VẬN HÀNH 

KHUNG, CÁNH VAN, NÊM ĐỆM LÀM KÍN 

1 
1300 x 1300 

 
↓ 
 

2000 x 2000 

SUS 316 EPDM 
- Động cơ điện 

2 SUS 304 EPDM 

3 SS400 mạ kẽm EPDM 
- Máy nâng hạ tay 

4 SS400 sơn epoxy EPDM 

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 

KÍCH THƯỚC WxH: 1300 x 1300 → 2000 x 2000  (mm) 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

Chi tiết A 

Chi tiết B 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

- Van đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 8298:2009 ; DIN 19569-4 

- Kích thước van được chúng tôi thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của Quý khách 

 

 

 

  

 

 

 

  

STT 

KÍCH THƯỚC 

VAN 

WxH (mm) 

VẬT LIỆU 
VẬN HÀNH 

KHUNG, CÁNH VAN, NÊM ĐỆM LÀM KÍN 

1 

Lớn hơn 
 

2000 x 2000 

SUS 316 EPDM 
- Động cơ điện 

2 SUS 304 EPDM 

3 SS400 mạ kẽm EPDM 
- Máy nâng hạ tay 

4 SS400 sơn epoxy EPDM 

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI LẮP TRONG TƯỜNG 

KÍCH THƯỚC LỚN HƠN WxH: 2000 x 2000  (mm) ↑ 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

Chi tiết A 
Chi tiết B 
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CƠ CẤU VẬN HÀNH VAN CỬA PHAI  

CƠ CẤU VẬN HÀNH BẰNG Ổ BI, TAY QUAY 

CƠ CẤU VẬN HÀNH BẰNG MÁY NÂNG HẠ VAN CỬA PHAI 

CƠ CẤU VẬN HÀNH BẰNG ĐỘNG CƠ AUMA 



09 

 

  

 

 

 

  

Kích thước 
van cửa phai 

WxH (mm) 

VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH BẰNG MÁY NÂNG HẠ, ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

Tỉ số 
truyền 

Điện áp 

Công 
suất 

động cơ 
(KW) 

Lực đóng 
mở 

(Tấn) 

Vận tốc 
nâng hạ 

(cm/phút) 

Đường 
kính trục 

vít 
(mm) 

Loại trục 

200x200 4:1 3; 1 pha 0.4 1-3 20-30 35 Trục đơn 

300x300 4:1 3; 1 pha 0.4 1-3 20-30 35 Trục đơn 

400x400 4:1 3; 1 pha 0.75 1-3 20-30 35 Trục đơn 

500x500 4:1 3; 1 pha 0.75 1-3 20-30 35 Trục đơn 

600x600 4:1 3; 1 pha 0.75 1-3 20-30 35 Trục đơn 

700x700 4:1 3; 1 pha 0.75 1-3 20-30 35 Trục đơn 

800x800 4:1 3; 1 pha 0.75 1-3 20-30 35 Trục đơn 

900x900 4:1 3; 1 pha 1 1-3 20-30 35 Trục đơn 

1000x1000 4:1 3; 1 pha 1 5 20-30 35 Trục đơn 

1100x1100 4:1 3; 1 pha 1 5 20-30 40 Trục đơn 

1200x1200 4:1 3; 1 pha 1 5 20-30 40 Trục đơn 

1300x1300 4:1 3; 1 pha 1 5 20-30 40 Trục đơn 

1400x1400 4:1 3; 1 pha 1 5 20-30 40 Trục đơn 

1500x1500 4:1 3; 1 pha 1,5 9 14-16 40 Trục đơn 

1600x1600 4:1 3; 1 pha 1,5 9 14-16 40 Trục đơn 

1800x1800 4:1 3; 1 pha 1,5 9 14-16 50 Trục đơn 

2000x2000 4:1 3; 1 pha 1,5 9 14-16 60 Trục đôi 

2200x2200 4:1 3; 1 pha 2,2 15 14-16 60 Trục đôi 

2400x2400 4:1 3; 1 pha 2,2 15 14-16 60 Trục đôi 

2500x2500 4:1 3; 1 pha 2,5 15 14-16 60 Trục đôi 

2800x2800 4:1 3; 1 pha 3 15 14-16 60 Trục đôi 

2500x3000 4:1 3; 1 pha 3 15 14-16 60 Trục đôi 

3000x3000 4:1 3; 1 pha 3 20 14-16 70 Trục đôi 

4000x4000 4:1 3; 1 pha 4 25 14-16 75 Trục đôi 

penstock.vn 

VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH ĐIỆN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH ĐIỆN 
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HÌNH ẢNH VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH ĐIỆN 

VAN CỬA PHAI TRỤC ĐƠN VẬN HÀNH ĐIỆN 

VAN CỬA PHAI TRỤC ĐÔI VẬN HÀNH ĐIỆN 
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HÌNH ẢNH VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH ĐIỆN 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ VAN CỬA PHAI VẬN HÀNH ĐIỆN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH HẬU (PENDIN) 

THIẾT BỊ CHẾ TẠO, CUNG CẤP 

   ► Van cửa phai                              ► Van điều tiết mực nước       

   ► Van cửa lật                                 ► Song chắn rác     

   ► Máy nâng hạ van cửa phai           ► Vật tư, phụ kiện lắp đặt. 

     CUNG CẤP DỊCH VỤ 

   ► Thiết kế, tư vấn kỹ thuật 24/7         

   ► Lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ 

   ► Bảo hành, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, hệ thống.         

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG 



 

 

  

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH HẬU (PENDIN) 

Tầng 8, 4F, 102 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội 

024 22 636 333 – 0985 039 886  

thoai.pendin@gmail.com 

penstock.vn 

Sự tin tưởng của quý khách luôn là món quà lớn hất dành cho PENDIN. 

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi 

PENDIN Sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn chia sẻ 


